
I

I.1

1
121320400002

3370

MBA 25MVA (No: 25M030231) - MBA T1 thuộc 

TBA 110kV An Khê
Máy

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
1 18 01 02

2
1.43050201.00

14611
Máy photocopy Fuji Xerox docucentre-III 2007DD Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
1 16 01 13

3
1.46000001.00

14635
Ti vi Sam sung SP-50L3HX Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
1 16 01 13

4
1.23030900.00

24091
Bàn kiểm định công tơ 1 pha kết nối máy tính Bộ

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
1 16 01 13

5
1.23030900.00

24094
Bàn kiểm định công tơ 3 pha 12 vị trí TF9300 Bộ

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
1 16 01 13

I.2

1
1.41.04.001.00

0.04.D50
Dầu máy biến thế các loại Lít

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
           5.247 17 03 05

2
1.71.87.001.00

0.01.D50
Bình hạt hút ẩm Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
2 18 01 02

3
3.42.38.053.00

0.00.D50
Máy cắt dầu ngoài trời 35kV 630A Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
1 18 01 02

4
3.56.80.251.00

0.00.D50
Biến điện áp cấp nguồn các loại Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
1 18 01 02

5
3.58.60.002.00

0.00.D50
Hợp bộ đo lường 3 pha Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
1 18 01 02

6
3.60.05.129.00

0.00.D50
Công tơ điện tử 1 pha có RF DT01P80 5-80A Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
17 16 01 13

7
3.60.05.130.00

0.00.D50
Công tơ điện tử 1 pha có RF DT01P-RF 10-40A Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
798 16 01 13

8
3.60.05.132.00

0.00.D50
Công tơ điện tử 1 pha có RF 20-80A Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
3 16 01 13

9
3.60.05.134.00

0.00.D50
Công tơ điện tử 1 pha có RF DT01P60-RF 5-60A Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
1 16 01 13

10
3.60.35.504.00

0.00.D50

Công tơ điện tử 3 pha DT03P05_RF 3x(57,5/100-

240/415)V 3x5(6/10)A
Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
1 16 01 13

11
3.60.45.506.00

0.00.D50

Công tơ điện tử 3 pha có RF DT03P-RF 230/400V 

3x10-100A
Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
17 16 01 13

12
3.60.45.507.00

0.00.D50

Công tơ điện tử 3 pha có RF DTS27-RF 230/400V 

3x10-100A
Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
34 16 01 13

13
3.60.52.002.00

0.00.D50
Công tơ 3 pha 3 giá A1700 3x230/400V 3x5(6/10)A Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
4 16 01 13

14
3.60.52.016.00

0.00.D50

Công tơ 3 pha 3 giá A1700 3x(57,5/100-240/415)V 

3x1(1,2)A
Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
1 16 01 13

15
3.60.52.017.00

0.00.D50

Công tơ 3 pha 3 giá A1700 3x(57,5/100-240/415)V 

3x5(6/10)A
Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
29 16 01 13

16
3.60.52.022.00

0.00.D50

Công tơ 3 pha 3 giá DT03M05-RF 3x(57,5/100-

240/415)V 3x5(6/10)A
Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
3 16 01 13

Số lượng Mã CTNH

LÔ 2: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, VẬT TƯ THIẾT BI, MBA VÀ CÔNG TƠ THUỘC CHẤT THẢI NGUY HẠI

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUỘC CHẤT THẢI NGUY HẠI

VẬT TƯ THIẾT BI, MBA VÀ CÔNG TƠ THUỘC CHẤT THẢI NGUY 

HẠI

PHỤ LỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, VẬT TƯ THIẾT BỊ, MBA, CÔNG TƠ

(Kèm theo hợp đồng dịch vụ đấu giá số: 779/2024/HĐDVĐG – GLPC-BTN)

STT
Mã VT/ MÃ 

TS
Tên VTTB/TSCĐ ĐVT Chất lượng



Số lượng Mã CTNHSTT
Mã VT/ MÃ 

TS
Tên VTTB/TSCĐ ĐVT Chất lượng

17
3.60.52.507.00

0.00.D50
Công tơ 3 pha 3 giá A1700 3x230/400V 3x10-100A Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
12 16 01 13

18
3.60.52.508.00

0.00.D50

Công tơ 3 pha 3 giá DT03M10-RF 230/400V 3x10-

100A
Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
9 16 01 13

19
3.61.03.002.VI

E.00.D50
Bộ định tuyến dữ liệu Router Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
16 16 01 13

20
3.61.03.007.00

0.00.D50
Bộ tập trung DCU Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
61 16 01 13

21
3.66.41.004.00

0.00.D50
Đèn pha xử lý sự cố Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
2 16 01 13

22
4.94.80.001.00

0.10.D50
Máy lọc nước nóng-lạnh Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
2 16 01 13

23
5.16.12.000.00

0.00.D50
Bình ắc quy các loại Kg

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
1 16 01 12

24
5.16.12.000.00

0.01.D50
Bình ắc quy các loại Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
6 16 01 12

25
5.16.12.002.00

0.00.D50
Bình ắc qui khô 12V 7,2Ah Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
9 16 01 12

26
5.16.12.004.00

0.00.D50
Bình ắc qui khô 12V 12Ah Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
13 16 01 12

27
5.16.12.012.00

0.00.D50
Bình ắc quy 12V 70Ah Bình

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
12 16 01 12

28
5.16.12.015.VI

E.00.D50
Bình ăc quy 12V 85Ah Bình

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
1 16 01 12

29
5.16.12.028.00

0.00.D50
Bình ắc quy 12V 7,5Ah Bình

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
12 16 01 12

30
5.16.12.032.00

0.00.D50
Bình ắc qui khô 12V 24Ah Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
1 16 01 12

31
5.16.13.012.00

0.00.D50
Bình ắc quy 12V-75Ah Bình

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
1 16 01 12

32
5.16.13.028.VI

E.00.D50
Bình ắc quy khô 12V 35Ah Bình

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
2 16 01 12

33
5.16.32.001.00

0.03.D50
UPS hỏng các loại Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
1 16 01 12

34
5.16.32.002.VI

E.00.D50
Bộ lưu điện UPS 500VA Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
5 16 01 12

35
5.76.10.091.00

0.00.D50
Máy biến áp 1 pha 12,7/0,23kV 50kVA Máy

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
1 18 01 02

36
5.76.10.094.00

0.00.D50
Máy biến áp 1 pha 12,7/0,23kV 100kVA Máy

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
1 18 01 02

37
5.76.10.155.00

0.00.D50
Máy biến áp 1 pha 22/0,23kV 25kVA Máy

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
1 18 01 02

38
5.76.10.208.00

0.00.D50
Máy biến áp 1 pha 22/2x0,23kV 50kVA Máy

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
1 18 01 02

39
5.76.10.212.00

0.00.D50
Máy biến áp 1 pha 22/2x0,23kV 25kVA Máy

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
1 18 01 02

40
5.76.10.572.VI

E.00.D50
Máy biến áp 1 pha 22(15)/0,23kV 50kVA Máy

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
1 18 01 02

41
5.76.10.905.00

0.00.D50
Máy biến áp 1 pha 22/0,23-0,46kV 30kVA Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
1 18 01 02

42
5.76.10.908.00

0.00.D50
Máy biến áp 1 pha 22(15)/0,23-0,46kV 50kVA Máy

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
1 18 01 02



Số lượng Mã CTNHSTT
Mã VT/ MÃ 

TS
Tên VTTB/TSCĐ ĐVT Chất lượng

43
5.76.10.910.00

0.00.D50
Máy biến áp 1 pha 22/0,23-0,46kV 15kVA Máy

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
1 18 01 02

44
5.76.10.911.00

0.00.D50
Máy biến áp 1 pha 22(10)/0,23-0,46kV 15kVA Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
2 18 01 02

45
5.76.10.914.00

0.00.D50
Máy biến áp 1 pha 22/0,23-0,46kV 25kVA Máy

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
2 18 01 02

46
5.76.29.305.00

0.00.D50
Máy biến áp 3 pha 22/0,4kV 75kVA Máy

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
1 18 01 02

47
5.76.29.307.00

0.00.D50
Máy biến áp 3 pha 22/0,4kV 100kVA Máy

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
4 18 01 02

48
5.76.29.310.00

0.00.D50
Máy biến áp 3 pha 22/0,4kV 160kVA Máy

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
1 18 01 02

49
5.76.29.313.00

0.00.D50
Máy biến áp 3 pha 22/0,4kV 250kVA Máy

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
1 18 01 02

50
5.76.29.314.00

0.00.D50
Máy biến áp 3 pha 22/0,4kV 320kVA Máy

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
1 18 01 02

51
5.76.29.713.00

0.00.D50
Máy biến áp 3 pha 22/(15)/0,4kV 250kVA Máy

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
1 18 01 02

52
5.76.29.714.00

0.00.D50
Máy biến áp 3 pha 22(15)/0,4kV 320kVA Máy

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
1 18 01 02

53
5.76.97.130.VI

E.00.D50
Phao chỉ thị dầu MBA Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
6 18 01 02

54
5.76.97.136.00

0.00.D50
Bộ chuyển nấc phân áp Bộ

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
2 18 01 02

55
5.96.00.319.00

0.00.D50
Máy bộ đàm cầm tay các loại Bộ

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
3 16 01 13

56
5.96.00.322.00

0.00.D50
Máy điện thoại các loại Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
3 16 01 13

57
8.25.61.006.00

0.00.D50
Kìm ép thủy lực loại 6 tấn Bộ

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
1 18 01 02

58
8.25.61.017.00

0.00.D50
Kìm ép thuỷ lực 12 tấn Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
2 18 01 02

59
8.32.02.001.00

0.06.D50
Khoan pin cầm tay Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
3 16 01 13

60
8.32.22.999.00

0.00.D50
Máy cắt cành dùng pin thu hồi các loại Bộ

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
1 16 01 13

61
8.70.90.003.00

0.00.D50
Máy đo điện trở đất 4102 Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
1 16 01 13

62
8.71.52.001.00

0.01.D50
Ampe kìm Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
2 16 01 13

63
8.75.80.001.00

0.04.D50
Đồng hồ đo nhiệt độ Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
1 16 01 13

64
8.75.80.001.00

0.12.D50
Máy đo nhiệt độ từ xa Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
4 16 01 13

65
8.88.00.001.00

0.02.D50
Máy ảnh các loại Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
1 16 01 13

66
8.88.00.001.00

0.22.D50
Ti vi các loại Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
3 16 01 13

67
8.88.00.001.00

0.89.D50
Tủ lạnh các loại Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
1 16 01 13

68
8.88.01.001.00

0.00.D50
Máy hàn thu hồi các loại Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
1 16 01 13



Số lượng Mã CTNHSTT
Mã VT/ MÃ 

TS
Tên VTTB/TSCĐ ĐVT Chất lượng

69
8.88.08.001.00

0.51.D50
Máy điều hòa nhiệt độ Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
4 16 01 13

70
8.88.10.001.00

0.01.D50
Máy tính xách tay Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
2 16 01 13

71
8.88.10.001.00

0.Z4.D50
Màn hình máy vi tính Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
16 16 01 13

72
8.88.10.001.00

0.Z7.D50
Máy fax các loại Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
1 16 01 13

73
8.88.10.115.CH

N.00.D50
Máy tính bảng các loại Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
10 16 01 13

74
8.90.10.001.00

0.12.D50
Bút thử điện cao thế Cái

Thu hồi đề nghị 

thanh lý
3 16 01 13


